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    TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        

     Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
PHIẾU KHẢO SÁT
Ý KIẾN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn quý Cơ quan, Doanh nghiệp trong thời gian qua đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh sinh viên của trường được thực tập/ làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, kính mong quý Cơ quan, Doanh nghiệp vui lòng cho biết ý kiến về các vấn đề sau bằng cách đánh dấu [x] vào các ô lựa chọn ( cho mỗi vấn đề hoặc ghi ngắn gọn ý kiến vào chỗ trống.
I.
THÔNG TIN CHUNG
Tên Cơ quan, Doanh nghiệp: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Fax: 

Website: 

* Cơ quan, Doanh nghiệp có thể bỏ qua nếu không muốn thông tin đầy đủ.
II.
NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Loại hình doanh nghiệp (đánh dấu “X” vào ô vuông tương ứng)
( Doanh nghiệp Nhà nước




( Doanh nghiệp ngoài nhà nước
( Doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài

( Doanh nghiệp tư nhân
2. Cơ quan, Doanh nghiệp đã tiếp nhận bao nhiêu HSSV của trường đến thực tập tốt nghiệp (hoặc HSSV tốt nghiệp từ Trường đến làm việc)?

 Số HSSV: ………………

 Trong đó: Cao đẳng:………….



Trung cấp chuyên nghiệp…………

3. Vui lòng cho biết tại Cơ quan, Doanh nghiệp có khoảng bao nhiêu lao động đang làm việc.

  Dưới 10 (

    11 đến 50 (


51 đến 200 (


trên 200 (
4. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của Cơ quan, Doanh nghiệp?

( Công nghiệp chế biến



( Thương mại & Dịch vụ (Buôn bán lẻ)

( Dự án, công trình, thi công, xây dựng

( Sản xuất, phân phối

( Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin
 
Ngành nghề khác, ghi cụ thể:…………………………………………………………………..

5. Công việc sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trên thị trường nào? 
( Thị trường trong nước

( Thị trường xuất khẩu

( Cả hai

6. Cơ quan, Doanh nghiệp có sản xuất/lắp ráp hàng hóa không?

( Không
( Có   (
Cơ quan, Doanh nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất/lắp ráp nào là chính? 

( Thủ công

( Bán tự động

( Tự động  

7. Doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng HSSV đến thực tập tốt nghiệp hoặc tuyển dụng lao động trong 12 tháng tới?
( Không
( Có ( Doanh nghiệp tuyển dụng bao nhiêu lao động theo loại lao động dưới đây?









(Đơn vị: người)

…………….. Lao động có trình độ nghề/chuyên môn kỹ thuật Cao đẳng
……………..  Lao động có trình độ nghề/chuyên môn kỹ thuật Trung cấp
8. Các ngành nghề mà Cơ quan, Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và số lượng tuyển dụng trong thời gian tới:

	Tên ngành nghề
	Số lao động tuyển dụng bậc Cao đẳng (người)
	Số lao động tuyển dụng bậc Trung cấp (người)

	Nghề số 1: Cơ khí                       
	
	

	Nghề số 2: Điện - Điện tử                       
	
	

	Nghề số 3: Động lực (Ô tô)                          
	
	

	Nghề số 4: Công nghệ Thông tin                       
	
	

	Nghề số 5: Kinh tế
	
	

	Nghề số 6:  May - Thời trang
	
	

	Nghề khác:                        
	
	


9. Hãy chọn tối đa 7 ngành nghề mà Cơ quan, Doanh nghiệp đã tuyển dụng số lượng HSSV đến thực tập tốt nghiệp hoặc HSSV tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong vòng 12 tháng qua. 

	Tên ngành nghề
	Số lượng người lao động được tuyển dụng
	Khó khăn trong tuyển dụng

	Nghề số 1: Cơ khí                       
	
	(

	Nghề số 2: Điện - Điện tử                       
	
	(

	Nghề số 3: Động lực (Ô tô)                          
	
	(

	Nghề số 4: Công nghệ Thông tin                       
	
	(

	Nghề số 5: Kinh tế
	
	(

	Nghề số 6:  May - Thời trang
	
	(

	Nghề khác:
	
	(


· Nếu doanh nghiệp không gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động lành nghề/có trình độ ở 7 ngành nghề nêu trên. ( Chuyển sang Câu 10
10. Cơ quan, Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng HSSV đến thực tập tốt nghiệp hoặc HSSV tốt nghiệp đến làm việc, vậy những khó khăn này là gì? 
( Thiếu lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, tay nghề ở khu vực địa phương

( Các ứng viên xin thực tập tốt nghiệp (hoặc xin việc) có trình độ thấp 

( Đề nghị mức thu nhập không được chấp nhận

( Khác (nếu có): ________________________________________

11. Đề cập đến 7 nghề được nêu ở Câu 9. Trung bình mỗi HSSV đến thực tập tốt nghiệp hoặc sau khi tốt nghiệp cần đào tạo bao nhiêu ngày trước khi bắt đầu công việc sản xuất? 
	Tên ngành nghề

(7 ngành nghề ở câu 9)
	Không cần đào tạo (đánh dấu “X” vào ô vuông tương ứng)
	Số ngày đào tạo lại/bổ sung đối với mỗi lao động mới được tuyển dụng

	Nghề số 1: Cơ khí                                             
	(
	

	Nghề số 2: Điện - Điện tử                                           
	(
	

	Nghề số 3: Động lực (Ô tô)                                               
	(
	

	Nghề số 4: Công nghệ Thông tin                                             
	(
	

	Nghề số 5: Kinh tế
	(
	

	Nghề số 6:  May - Thời trang
	(
	

	Nghề Khác:                      
	(
	


12. Ông/Bà cho biết, mức độ hài lòng của Cơ quan, Doanh nghiệp đối với HSSV đến thực tập tốt nghiệp hoặc HSSV tốt nghiệp từ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng mới được tuyển dụng? 

	
	Mức độ hài lòng về trình độ của học viên tốt nghiệp (đánh dấu “X” vào ô vuông tương ứng)

	Tên ngành nghề

(7 ngành nghề ở Câu 9)
	5

Hoàn toàn hài lòng
	4

Phần lớn hài lòng
	3

Hài lòng
	2

Phần lớn không hài lòng
	1

Hoàn toàn không hài lòng

	Nghề số 1: Cơ khí                                                     
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 2: Điện - Điện tử                                                            
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 3: Động lực (Ô tô)                                                           
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 4: Công nghệ Thông tin                                                           
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 5: Kinh tế
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 6:  May - Thời trang
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề khác:                
	(
	(
	(
	(
	(


13. Cơ quan, Doanh nghiệp có tuyển dụng HSSV đến thực tập tốt nghiệp hoặc HSSV tốt nghiệp đến làm việc ở 7 nghề nêu trên từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong 12 tháng qua không?
( Có


( Không ( Chuyển sang Câu 14
14. Ông/Bà cho biết, mức độ hài lòng của Cơ quan, Doanh nghiệp đối với HSSV đến thực tập tốt nghiệp hoặc HSSV tốt nghiệp từ (cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác) mới được tuyển dụng? 

	
	Mức độ hài lòng về trình độ của học viên tốt nghiệp (đánh dấu “X” vào ô vuông tương ứng)

	Tên ngành nghề

(7 ngành nghề ở Câu 9) 
	5

Hoàn toàn hài lòng
	4

Phần lớn hài lòng
	3

Hài lòng
	2

Phần lớn không hài lòng
	1

Hoàn toàn không hài lòng

	Nghề số 1: Cơ khí                                                             
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 2: Điện - Điện tử                                                                            
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 3: Động lực (Ô tô)                                                                          
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 4: Công nghệ Thông tin                                                                       
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 5: Kinh tế
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề số 6:  May - Thời trang
	(
	(
	(
	(
	(

	Nghề Khác:                
	(
	(
	(
	(
	(


15. Nhận xét của Cơ quan, Doanh nghiệp về một số năng lực của HSSV thực tập tốt nghiệp hoặc của HSSV tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
a.
 Mức độ đáp ứng về năng lực chuyên môn gắn với công việc được giao?
( Đáp ứng tốt
( Đáp ứng cơ bản
( Không đáp ứng
( Hoàn tòan không đáp ứng 
b.
Ý thức, thái độ, tinh thần và trách nhiệm đối với công việc được giao?
( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
         
    ( Yếu

c.
Ý thức về tổ chức kỷ luật lao động, an toàn lao động?
( Tốt

    ( Khá
      

  ( Trung bình

  ( Yếu

d.
 Kỹ năng giao tiếp với đội ngũ công nhân, kỹ sư và viên chức, cán bộ quản lý trong Cơ quan, Doanh nghiệp?
( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
         
    ( Yếu

e. Kỹ năng làm việc theo nhóm của học sinh sinh viên?
( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Yếu
g. Kỹ năng phân tích và làm việc độc lập chủ động của học sinh sinh viên?

( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Yếu

h.Khả năng sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp của HSSV khi làm việc tại đơn vị?

( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Yếu

i. Khả năng lắng nghe và hành động cải tiến:

( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Yếu

k. Khả năng hòa nhập với môi trường sản xuất của học sinh sinh viên?

( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Yếu

l. Khả năng sử dụng ngoại ngữ vào công việc chuyên môn tại Cơ quan, Doanh nghiệp?

( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Yếu

m. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn được giao tại Cơ quan, Doanh nghiệp?

( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Yếu

16. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng dữ liệu thông tin về việc làm và thực tập tốt nghiệp của HSSV
( Tốt

    ( Khá

           ( Trung bình
                ( Chưa tốt 
17. Những kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm mà Nhà trường cần bổ sung cho học sinh sinh viên để phù hợp với nhu cầu công việc tại cơ quan, doanh nghiệp

( Kỹ năng giao tiếp
( Kỹ năng thực hành


( Lý thuyết chuyên môn

( Kỹ năng sống

( Kỹ năng làm theo nhóm

( Yếu tố khác


18. Chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

( Phù hợp


( Chưa hoàn toàn phù hợp

( Khác 


19. Đề nghị của Cơ quan, Doanh nghiệp với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………….
Chân thành cảm ơn! 
                                    …………….., ngày…....tháng…...năm…………






                    Đại diện Cơ quan, Doanh nghiệp 

                                                                                                           (ký tên đón dấu)
4

